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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    

    Số:          /ĐL-BCĐ 

      

Quảng Xương, ngày       tháng      năm 2025 

     

 
ĐIỀU LỆ 

Đại hội Thể dục Thể thao huyện Quảng Xương lần thứ X năm 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 09/12/2024 của Chủ tịch 

UBND huyện Quảng Xương về việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) 

cơ sở, Đại hội TDTT toàn huyện và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần 

thứ X năm 2025 - 2026. 

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT huyện Quảng 

Xương lần thứ X năm 2025.  

Ban Chỉ đạo ban hành Điều lệ Đại hội TDTT huyện Quảng Xương lần thứ 

X năm 2025 với những nội dung như sau: 

 

PHẦN I 

ĐIỀU LỆ CHUNG 

 

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI  

1. Đối tượng 

- Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại huyện Quảng Xương và 

cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang các cơ quan đơn vị 

thuộc huyện. 

- Các vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu các môn tại Đại hội TDTT 

toàn huyện phải thông qua việc tập luyện, thi đấu tại cơ sở và tuyển chọn tại các 

xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị. 

Ghi chú: VĐV có đẳng cấp từ cấp I trở lên, VĐV năng khiếu TDTT đang 

tham gia trong các đội tuyển cấp tỉnh, tuyển trẻ, dự tuyển quốc gia không được 

tham gia thi đấu. 

2. Thành lập đoàn VĐV 

Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thành lập đoàn VĐV và đăng ký số lượng 

VĐV tham gia thi đấu theo quy định của Điều lệ từng môn. 

3. Hồ sơ đăng ký thi đấu từng môn 

- Bản đăng ký danh sách VĐV (theo mẫu gửi kèm theo thông báo kế hoạch 

thi đấu cho từng môn) có xác nhận, đóng dấu của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. 
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- Đối với các xã, thị trấn: Mỗi VĐV nộp 01 bản phô tô công chứng CCCD 

và 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe thi đấu thể thao do cơ quan y tế có thẩm 

quyền cấp. 

- Đối với cán bộ công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang: Mỗi 

VĐV nộp 01 bản phô tô công chứng căn cước công dân, thẻ cán bộ công chức, 

viên chức, và 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe để thi đấu thể thao do cơ quan y 

tế có thẩm quyền cấp. 

- Mỗi VĐV nộp 02 ảnh 3x4 và 10.000đ để làm thẻ thi đấu (cho mỗi môn 

thi đấu). 

* Toàn bộ hồ sơ đựng vào 01 phong bì gửi về Thường trực Ban Tổ chức 

Đại hội TDTT (Trung tâm Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện), 

trước thi đấu 10 ngày đối với mỗi môn thi. Nếu đơn vị nào gửi chậm BTC không 

chịu trách nhiệm. Khi tham gia thi đấu VĐV phải mang theo các loại giấy tờ 

gốc, nếu có vấn đề về khiếu nại BTC sẽ yêu cầu xuất trình để giải quyết. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHAI MẠC, BẾ MẠC  VÀ THI ĐẤU CỦA ĐẠI HỘI 

1.Thời gian 

- Lễ khai mạc và bế mạc, Đại hội TDTT toàn huyện sẽ được tổ chức vào 

tháng 11/2025. 

- Đại hội TDTT huyện Quảng Xương lần thứ  X có tổng số 08 môn thi đấu, 

gồm: bóng chuyền hơi nữ; bóng đá nam (07 người); bóng bàn; cầu lông; quần 

vợt, bóng chuyền da nam và 02 môn điền kinh. 

+ Môn bóng chuyền hơi nữ (thi đấu vào tháng cuối tháng 2 và đầu tháng 3 

năm 2025) 

+ Môn bóng đá nam 07 người (thi đấu vào tháng 6/2025) 

+ Môn bóng Bàn, Cầu lông, Quần vợt (thi đấu vào tháng 8/2025) 

+ Môn bóng chuyền da nam và môn điền kinh (thi đấu vào tháng 11/2025). 

2. Địa điểm 

- Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ X năm 2025 sẽ được tổ 

chức tại Nhà thi đấu đa năng  huyện. 

- Môn Bóng chuyền hơi nữ, Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợ và Bóng chuyền 

da nam sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng huyện. 

- Môn Bóng đá 7 người nam và bộ môn Điền kinh sẽ thi đấu tại Sân vận 

động huyện. 

- Lễ bế mạc, tổng kết, trao thưởng Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ X năm 

2025 sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị huyện. 

Kế hoạch thời gian, địa điểm cụ thể thi đấu cho từng môn sẽ được BTC gửi 

thông báo cho các đơn vị trước thi đấu 30 ngày. 

III. KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT VÀ KHIẾU NẠI 

1. Khen thưởng 
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1.1. Ban Chỉ đạo Đại hội  

- Trao cờ, hoa, tiền thưởng cho các đơn vị đạt  giải nhất, giải nhì, giải ba toàn 

đoàn (với điều kiện những đơn vị đó phải tham gia thi đấu được ít nhất từ 05 môn trở 

lên và trong đó có ít nhất là môn bóng chuyền hoặc bóng đá). 

- Cờ, tiền thưởng cho các đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT cơ sở và tham 

gia tốt Đại hội TDTT cấp huyện. 

- Giấy khen và tiền thưởng cho các đơn vị tham gia đồng diễn trong buổi lễ 

khai mạc của Đại hội. 

1.2. Ban Tổ chức Đại hội 

- Trao cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham gia thi đấu các môn và tham dự 

lễ khai mạc Đại hội. 

- Trao huy chương vàng, bạc, đồng, cúp, cờ và tiền thưởng giải nhất, nhì, 

ba cho các đơn vị đạt giải môn Bóng chuyền hơi nữ, Bóng chuyền da nam và 

môn Bóng đá nam 7 người. 

- Trao huy chương vàng, bạc, đồng và tiền thưởng giải nhất, nhì, ba ở các 

nội dung của các môn Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt và 02 môn Điền kinh.   

2. Kỷ luật 

- Nếu cá nhân, đơn vị nào vi phạm luật, Điều lệ giải hoặc kỷ luật của Đại 

hội thì BTC sẽ xem xét để xử lý với mức độ từ phê bình, cảnh cáo đến truất 

quyền thi đấu (đối với VĐV) hoặc đình chỉ làm nhiệm vụ (đối với trọng tài hoặc 

BTC). 

- Các VĐV, các đoàn VĐV tự ý bỏ cuộc không có lý do chính đáng thì sẽ 

bị phê bình, hủy bỏ kết quả thi đấu của môn đó, bị trừ vào điểm thi đua toàn 

đoàn và đánh giá thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước vào cuối năm. 

3. Khiếu nại 

- Chỉ có Trưởng đoàn, Huấn luyện viên trưởng mới có quyền khiếu nại với 

BTC bằng văn bản kèm theo lệ phí 500.000đ nộp về BTC Đại hội chậm nhất sau 

trận đấu 10 phút. BTC sẽ giải quyết sau 01 giờ kể từ khi có đơn khiếu nại, nếu 

đúng BTC sẽ hoàn trả lại lệ phí trên. 

- BTC các môn chỉ giải quyết khiếu nại về vấn đề nhân sự, không giải 

quyết các khiếu nại về quyết định của trọng tài. 

IV. QUY ĐỊNH, THỂ THỨC THI ĐẤU VÀ CÔNG TÁC TRỌNG TÀI 

1. Quy định 

- Căn cứ vào Điều lệ chung và Điều lệ từng môn, trước mỗi môn thi đấu 

BTC sẽ ban hành sớm thông báo về kế hoạch, thời gian, địa điểm và các quy 

định khác (nếu có) cho phù hợp với tính chất từng bộ môn thi đấu, các điều kiện 

CSVC hoặc điều kiện khách quan khác. 

- Nếu trong một giải đấu có nhiều môn và nội dung thi đấu thì mỗi VĐV 

chỉ được đăng ký 01 môn và tối đa 02 nội dung trong một môn hoặc bộ môn đó. 
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- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu cho một đơn vị và chỉ được thi đấu 

theo quy định của các nội dung từng môn. Nếu giữa các đơn vị, địa phương có 

sự tranh chấp VĐV thì việc giải quyết sẽ ưu tiên cho đơn vị có công đào tạo bồi 

dưỡng ít nhất trước Đại hội 02 năm. 

- Ở mỗi nội dung thi đấu đơn hoặc đôi phải có ít nhất 03 VĐV hoặc 03 đôi 

VĐV của từ 02 đơn vị đăng ký trở lên BTC mới tổ chức thi đấu. 

2. Thể thức thi đấu 

Căn cứ tính chất của từng môn, số đội hoặc số VĐV đăng ký tham gia thi 

đấu, BTC sẽ quyết định thể thức thi đấu cho phù hợp. 

3. Trọng tài 

Thành lập Hội đồng trọng tài do BTC Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ X 

năm 2025 điều động và phân công nhiệm vụ cụ thể. 

V. KINH PHÍ 

- BTC đảm bảo kinh phí tổ chức, khen thưởng và chế độ trọng tài cho công 

tác tổ chức thi cấp huyện. 

- Các đoàn về tham dự lễ khai mạc và thi đấu tại Đại hội TDTT toàn huyện 

lần thứ X năm 2025 tự túc kinh phí đi lại, ăn nghỉ và các sinh hoạt khác theo chế 

độ hiện hành. 

PHẦN II 

ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN 

 

I. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ 

1. Nội dung, tính chất: thi đấu tranh  Cúp vô địch, huy chương vàng, bạc, 

đồng, cờ giải nhất - nhì - ba môn Bóng chuyền hơi nữ. 

2. Số lượng: Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tuyển chọn và thành lập một 

đội bóng chuyền hơi nữ tối đa không quá 15 người gồm: 12 VĐV + Trưởng 

đoàn, Huấn luyện viên để đăng ký tham gia thi đấu. 

3. Thời gian và địa điểm thi đấu 

- Thời gian: Thi đấu vào cuối tháng 02  hoặc đầu tháng 03 năm 2025 (sau 

tết Nguyên Đán Ất Tỵ). 

- Địa điểm: Thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng huyện. 

4. Thể thức thi đấu 

- Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia thi đấu, BTC sẽ quyết định thể thức thi 

đấu tại cuộc họp chuyên môn với các trưởng đoàn. 

- Mỗi hiệp đấu 21 điểm; áp dụng thể thức thi đấu khi đội nào chạm điểm 21 

trước thì thắng hiệp đó (trận chung kết thi đấu 5 hiệp, hiệp thứ 5 đội nào chạm điểm 

thứ 15 trước thì thắng hiệp đó). 

5. Luật và cách tính điểm trong bảng 

a) Luật 
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- Áp dụng luật thi đấu mới nhất cho môn bóng chuyền hơi do UBTDTT 

ban hành. 

- Từ vòng bảng đến vòng bán kết mỗi trận thi đấu 03 hiệp, thắng 02 hiệp là 

thắng cuộc; ở hiệp thứ ba khi một đội đạt đến điểm thứ 11 thì đổi sân; 

- Trận chung kết thi đấu 05 hiệp, thắng 03 hiệp là thắng cuộc; ở hiệp thứ 5 

thi đấu 15 điểm, khi một đội đạt đến điểm thứ 08 thì đổi sân. 

b) Cách tính điểm và xếp hạng trong bảng: 

* Cách tính điểm:  

- Trận thắng với tỉ số 2 - 0: Đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm. 

- Trận thắng với tỷ số 2 - 1: Đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm. 

- Đội bỏ cuộc: 0 điểm. 

* Cách xếp hạng trong bảng: 

- Đội có nhiều trận thắng nhất thì xếp trên. 

- Nếu hai hay nhiều đội trong bảng có tổng số trận thắng bằng nhau thì xét 

theo các chỉ số theo thứ tự ưu tiên như sau: 

+ Đội nào có số điểm cao hơn thì xếp trên. 

+ Đội nào có tỷ số "tổng hiệp thắng trên tổng hiệp thua" cao hơn thì xếp 

trên. 

- Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu giữa 

hai đội đó với nhau thì sẽ xếp trên. 

6. Dụng cụ và trang phục thi đấu: 

- Bóng thi đấu: Do BTC chuẩn bị quả bóng chuyền hơi nặng 250g. 

- Trang phục thi đấu của VĐV: Do các đơn vị chuẩn bị (quần áo thi đấu có 

in số áo, giày, tất thi đấu thể thao và các dụng cụ khác...) 

 II.MÔN BÓNG ĐÁ NAM 07 NGƯỜI 

1. Nội dung, tính chất : Thi đấu tranh cúp vô địch, huy chương vàng, bạc, 

đồng, cờ giải nhất - nhì - ba môn Bóng đá nam 07 người. 

2. Số lượng:  

- Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thành lập 01 đội tuyển bóng đá nam tối đa 

không quá 20 người; trong đó có 14 cầu thủ, 02  thủ môn và Lãnh đạo đoàn, HLV, 

nhân viên y tế, phục vụ.  

- Danh sách đăng ký thi đấu phải ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi đăng ký hộ 

khẩu, số áo thi đấu theo mẫu của BTC. 

- VĐV có hộ khẩu thường trú ở đơn vị nào thi đăng ký thi đấu cho đơn vị đó. 

3. Thời gian, địa điểm thi đấu:  

- Thời gian:  Vào tháng 6 năm 2025. 

- Địa điểm: Tại Sân vận động huyện Quảng Xương 

4. Thể thức thi đấu 
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- Giai đoạn 1: Thi đấu vòng bảng, căn cứ vào số lượng các đội tham gia thi 

đấu, BTC sẽ chia thành các bảng đấu, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt 

tính điểm, chọn đội nhất - nhì mỗi bảng vào thi đấu giai đoạn 2. 

- Giai đoạn 2: Thi đấu loại trực tiếp, nếu sau 60 phút thi đấu chính thức có 

tỷ số hòa sẽ thi đấu luân lưu 6m để phân thắng bại (luân lưu thi đấu 05 quả). 

5. Luật, cách tính điểm và xếp hạng trong bảng 

a. Luật:  

- Thi đấu theo luật bóng đá 7 người do Tổng cục TDTT ban hành và những 

sửa đổi, bổ sung Luật cũng như những quy định cho phù hợp với nhu cầu thực tế 

như: Không áp dụng lỗi việt vị, quả đá phạt 13m; quả ném biên được thay thế 

bằng quả đá biên; áp dụng các lỗi phạt gián tiếp, cự ly phạt đền 6m, cự ly hàng 

rào 5m và các quy định khác được quyết định tại cuộc họp chuyên môn. 

- Một trận đấu gồm 60 phút, mỗi hiệp 30 phút, nghỉ giữa hiệp 10 phút. 

b. Cách tính điểm và xếp hạng trong bảng: 

* Tính điểm: thắng 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. 

* Xếp hạng trong bảng: 

- Tính tổng số điểm của mỗi đội đạt được, đội có số điểm cao hơn thì xếp 

trên. 

- Nếu có từ hai đội bóng  trong bảng trở lên có tổng số điểm bằng nhau thì 

tính các chỉ số ưu tiên theo thứ tự như sau: 

+ Trận đối đầu, đội nào thắng thì xếp trên. 

+ Hiệu giữa tổng số bàn thắng và tổng số bàn thua: đội nào cao hơn thì xếp 

trên. 

+ Tổng số bàn thắng: đội nào cao hơn thì xếp trên. 

- Nếu nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau sẽ tổ chức bốc thăm để xác định 

đội bóng xếp trên. 

6. Các quy định trong thi đấu môn bóng đá: 

- Trong mỗi trận đấu: Mỗi đội được đăng ký tối đa 04 Lãnh đạo đoàn (bao 

gồm Trưởng đoàn, HLV, y bác sỹ...) và 7 cầu thủ thi đấu chính thức, 9 cầu thủ 

dự bị, được phép thay 9 cầu thủ trong một trận đấu; cầu thủ thay ra không được 

phép trở lại sân thi đấu trong trận đó. 

- Trang phục thi đấu: Mỗi đội phải chuẩn bị một bộ trang phục thi đấu thể 

thao có in số sau lưng (gồm 14 bộ cầu thủ và 02 bộ thủ môn). Tất cả các đội phải 

mặc trang phục thi đấu thể thao trong lễ khai mạc, thi đấu và bế mạc trao giải. 

Trong quá trình thi đấu nếu trùng trang phục thi đấu thì đội bóng xếp trước trong 

lịch thi đấu sẽ được ưu tiên mặc trang phục chính, đội xếp sau sẽ phải đổi trang 

phục do BTC chuẩn bị. 

- Bóng thi đấu: Thi đấu bằng quả bóng số 5 do BTC cấp. 
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- Trưởng đoàn, HLV trưởng: Chịu trách nhiệm về mọi mặt đội bóng của 

mình trong suốt quá trình thi đấu. BTC chỉ làm việc về chuyên môn với Trưởng 

đoàn và HLV trưởng. 

- Khu vực kỹ thuật: Chỉ dành riêng cho Trưởng đoàn, HLV, chăm sóc viên 

và các cầu thủ dự bị và phải đeo thẻ do BTC cấp. Những người không có trách 

nhiệm không được ngồi trong khu vực kỹ thuật. 

- Khiếu nại: 

+ Thực hiện theo quy định về khiếu nại trong Phần I - Điều lệ chung; 

+ BTC chỉ nhận khiếu nại về nhân sự tại vòng bảng, không nhận khiếu nại 

về nhân sự trước các trận vòng 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết. Các đội khiếu 

nại về nhân sự tự tìm bằng chứng để chứng minh.  

- Các đội bóng vi phạm về công tác nhân sư  (theo quy định của Điều lệ). 

BTC sẽ xử thua với tỷ số 0 – 3. 

-  Mỗi đội bóng tham gia thi đấu phải nộp trước cho BTC 1.000.000đ (một 

triệu đồng) để cam kết trách nhiệm về xử lý kỷ luật gồm:  

+ Đội bóng bỏ cuộc vì bất cứ lý do gì bị phạt 1.000.000đ, bị xử kỷ luật 

không cho tham gia các giải tiếp theo. Các kết quả thi đấu trước đó với các đội 

khác đều bị hủy bỏ; 

+  Đối với cầu thủ vi phạm kỷ luật trong thi đấu (kể cả cầu thủ dự bị) sẽ xử 

lý thẻ vàng cảnh cáo, thẻ đỏ truất quyền thi đấu; thẻ vàng phạt 100.000đ/thẻ; thẻ 

đỏ phạt 200.000đ/thẻ; 02 thẻ vàng = 01 thẻ đỏ, nghỉ 01 trận kế tiếp; thẻ đỏ trực 

tiếp, nghỉ 02 trận (kế tiếp). 

- Các đội bóng tham gia thi đấu  phải chủ động mua bảo hiểm thân thể cho 

cầu thủ đội mình và chịu trách nhiệm về chấn thương của cầu thủ nếu xảy ra. 

BTC chỉ phân công bác sỹ trực, làm nhiệm vụ trong thời gian thi đấu. 

III. MÔN BÓNG BÀN 

1. Nội dung, tính chất 

Thi đấu tranh giải nhất - nhì – ba (huy chương vàng bạc, đồng) của 05 nội 

dung: Đơn nam, Đôi nam, Đơn nữ, Đôi nữ và Đôi nam - nữ môn Bóng bàn. 

2. Số lượng: Trong một nội dung, mỗi đơn vị được đăng ký không quá 02 

VĐV hoặc 02 cặp VĐV. 

3. Thời gian và địa điểm thi đấu 

- Thời gian: Vào tháng 8 năm 2025. 

- Địa điểm: Thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng huyện. 

4. Luật và cách tính điểm và xếp hạng trong bảng 

a. Luật:   

- Áp dụng luật thi đấu môn bóng bàn do UB TDTT ban hành.  

- Mỗi trận thi đấu 05 hiệp, mỗi hiệp 11 điểm, mỗi lần giao bóng 02 quả; 

nếu thắng 03 hiệp là thắng cuộc; nếu tỷ số trong hiệp là 10 đều thì tiếp tục thi 
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đấu mỗi bên giao bóng 01 quả đến khi một bên ghi cách biệt 02 điểm thì thắng 

hiệp đó. 

b. Cách tính điểm và xếp hạng trong bảng: 

- Cách tính điểm: Thắng một trận được 3 điểm; thua: 0 điểm; bỏ cuộc: hủy 

toàn bộ kết quả thi đấu trước đó.   

- Cách xếp hạng trong bảng: VĐV hoặc đôi VĐV nào trong bảng có số 

điểm cao thì xếp trên.  

- Nếu trong bảng có từ 02 VĐV hoặc 02 đôi VĐV trở lên có số điểm bằng 

nhau thì cách xếp hạng trong bảng theo thứ tự ưu tiên các chỉ số phụ như sau: 

+  Hiệu của tổng các hiệp thắng trên các hiệp thua: đội nào cao hơn xếp trên; 

+ Tổng số hiệp thắng: đội nào cao hơn xếp trên; 

+ Tổng số điểm ghi được trong từng hiệp; 

+  Kết quả trận đối đầu: đội nào thắng thì xếp trên. 

+  Nếu vẫn bằng nhau thi bốc thăm để xác định vị trí xếp trên. 

5. Dụng cụ và trang phục thi đấu 

- Bóng thi đấu: Quả bóng bàn 3 sao (40+) màu trắng do BTC chuẩn bị; 

- Trang phục VĐV:  Do các đơn vị tự chuẩn bị (quần áo thi đấu thể thao và 

các dụng cụ cần thiết khác...). 

IV. MÔN CẦU LÔNG 

1. Tính chất, nội dung 

Thi đấu tranh giải nhất - nhì – ba (huy chương vàng, bạc, đồng) của 05 nội 

dung: Đơn nam, Đôi nam, Đơn nữ, Đôi nữ và Đôi nam nữ môn Cầu lông. 

2. Số lượng: Trong một nội dung, mỗi đơn vị được đăng ký không quá 02 

VĐV hoặc 02 cặp VĐV. 

3. Thời gian và địa điểm thi đấu 

- Thời gian: Thi đấu vào tháng 8 năm 2025. 

- Địa điểm: Thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng huyện. 

4. Luật và cách tính điểm và xếp hạng trong bảng 

a. Luật: 

- Áp dụng hệ thống tính điểm trực tiếp của Luật cầu lông năm 2006. 

- Mỗi trận đánh 03 hiệp, mỗi hiệp 21 điểm, thắng 02 hiệp là thắng cuộc; 

nếu trong hiệp có điểm 20 đều thì thi đấu khi bên nào ghi cách biệt 2 điểm thì 

thắng hiệp đó; nếu đến điểm 29 đều thì bên nào chạm điểm 30 trước thì thắng 

hiệp đó. Bên thắng ở hiệp trước sẽ được quyền giao cầu ở hiệp kế tiếp. 

- Trong hiệp thi đấu thứ 3, khi một bên ghi được điểm thứ 11 trước thì đổi 

sân đối với nam và 8 điểm đối với nữ (hiệp thứ 3 của nữ đánh 15 điểm). 

b. Cách tính điểm và xếp hạng trong bảng 

- Cách tính điểm: Thắng một trận được 3 điểm; thua: 0 điểm; bỏ cuộc: hủy 

toàn bộ kết quả thi đấu trước đó.   
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- Cách xếp hạng trong bảng: VĐV hoặc đôi VĐV nào trong bảng có số 

điểm cao thì xếp trên.   

- Nếu trong bảng có từ 02 VĐV hoặc 02 đôi VĐV trở lên có số điểm bằng 

nhau thì cách xếp hạng trong bảng theo thứ tự ưu tiên các chỉ số phụ như sau: 

+ Hiệu của tổng các hiệp thắng trên các hiệp thua: đội nào cao hơn xếp trên; 

+ Tổng số hiệp thắng: đội nào cao hơn xếp trên; 

+ Tổng số điểm ghi được trong từng hiệp; 

+  Kết quả trận đối đầu: đội nào thắng thì xếp trên. 

+ Nếu vẫn bằng nhau thi bốc thăm để xác định vị trí trong bảng. 

5. Dụng cụ và trang phục thi đấu: 

- BTC chuẩn bị quả cầu Thành Công. 

- Trang phục VĐV do các đơn vị tự chuẩn bị, quần áo thi đấu thể thao và 

các dụng cụ cần thiết khác. 

V. MÔN QUẦN VỢT 

1. Nội dung, tính chất: Thi đấu tranh giải nhất - nhì – ba (huy chương 

vàng, bạc, đồng) của 02 nội dung Đơn nam và Đôi nam môn Quần vợt. 

2. Số lượng: Trong một nội dung, mỗi đơn vị được đăng ký không quá 02 

VĐV hoặc 02 đôi VĐV. 

3. Thời gian và địa điểm thi đấu: 

- Thời gian:  Vào tháng 8 năm 2025. 

- Địa điểm: Thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng huyện. 

4. Luật, cách tính điểm và xếp hạng trong bảng 

a. Luật:   

Áp dụng luật thi đấu mới nhất cho môn quần vợt. Mỗi trận đánh 06 ván nếu 

VĐV hoặc đôi VĐV nào chạm ván thứ 06 trước là thắng cuộc. 

b. Cách tính điểm và xếp hạng trong bảng: 

  - Cách tính điểm: Thắng một trận được 3 điểm; thua: 0 điểm; bỏ cuộc: hủy 

toàn bộ kết quả thi đấu trước đó.   

- Cách xếp hạng trong bảng: VĐV hoặc đôi VĐV nào trong bảng có số 

điểm cao thì xếp trên 

- Nếu trong bảng có từ 02 VĐV hoặc 02 đôi VĐV trở lên có số điểm bằng 

nhau thì cách xếp hạng trong bảng theo thứ tự ưu tiên các chỉ số phụ như sau: 

+ Hiệu của tổng các hiệp thắng trên các hiệp thua: bên nào cao hơn xếp trên; 

+ Tổng số hiệp thắng: bên nào cao hơn xếp trên; 

+ Tổng số điểm ghi được trong từng hiệp; 

+  Kết quả trận đối đầu: bên nào thắng thì xếp trên. 

+ Nếu vẫn bằng nhau thi bốc thăm. 

5. Dụng cụ và trang phục thi đấu: 

- Bóng thi đấu: quả bóng PEN (do BTC chuẩn bị). 
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- Trang phục VĐV do các đơn vị tự chuẩn bị (quần áo thi đấu thể thao và 

các dụng cụ cần thiết khác...) 

VI. MÔN BÓNG CHUYỀN DA NAM 

1. Nội dung, tính chất: thi đấu tranh cúp vô địch, (huy chương vàng, bạc, 

đồng)  cờ giải nhất - nhì – ba môn bóng chuyền nam. 

2. Số lượng: Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tuyển chọn và thành lập một 

đội Bóng chuyền nam tối đa không quá 15 người gồm: 12 VĐV + Trưởng đoàn, 

Huấn luyện viên để đăng ký tham gia thi đấu. 

3. Thời gian và địa điểm thi đấu 

- Thời gian: Thi đấu vào tháng 11 năm 2025 (sau khai mạc Đại hội). 

- Địa điểm: Thi đấu tại Nhà thi đấu đa năng huyện. 

4. Thể thức thi đấu:  

- Căn cứ vào số đội đăng ký tham gia thi đấu, Ban tổ chức sẽ quyết định thể 

thức thi đấu tại cuộc họp chuyên môn với các trưởng đoàn. 

- Mỗi hiệp đấu 25 điểm; áp dụng thể thức thi đấu khi đội nào chạm điểm 25 

trước thì thắng hiệp đó. (Trận chung kết thi đấu 5 hiệp, hiệp thứ 5 đội nào chạm điểm 

thứ 15 trước thì thắng hiệp đó) 

5. Luật và cách tính điểm trong bảng 

a) Luật:   

- Áp dụng luật thi đấu mới nhất cho môn bóng chuyền hơi do UB TDTT 

ban hành. 

- Từ vòng bảng đến vòng bán kết mỗi trận thi đấu 03 hiệp, thắng 02 hiệp là 

thắng cuộc; ở hiệp thứ ba khi một đội đạt đến điểm thứ 13 thì đổi sân; 

- Trận chung kết thi đấu 05 hiệp, thắng 03 hiệp là thắng cuộc; ở hiệp thứ 5 

thi đấu 15 điểm, khi một đội đạt đến điểm thứ 08 thì đổi sân. 

b. Cách tính điểm và xếp hạng trong bảng: 

* Cách tính điểm:  

- Trận thắng với tỉ số 2 - 0: đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm. 

- Trận thắng với tỷ số 2 - 1: đội thắng được 2 điểm, đội thua được 1 điểm. 

- Đội bỏ cuộc: 0 điểm. 

* Cách xếp hạng trong bảng: 

- Đội có nhiều trận thắng nhất thì xếp trên. 

- Nếu hai hay nhiều đội trong bảng có tổng số trận thắng bằng nhau thì xét 

theo các chỉ số theo thứ tự ưu tiên như sau: 

+ Đội nào có số điểm cao hơn thì xếp trên. 

+ Đội nào có tỷ số "tổng hiệp thắng trên tổng hiệp thua" cao hơn thì xếp 

trên. 

- Nếu các chỉ số trên vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận đấu giữa 

hai đội đó với nhau thì sẽ xếp trên. 
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6. Dụng cụ và trang phục thi đấu: 

- Bóng thi đấu: Do BTC chuẩn bị quả bóng chuyền Thăng Long. 

- Trang phục thi đấu của VĐV: Do các đơn vị chuẩn bị (quần áo thi đấu có 

in số áo, giày, tất thi đấu thể thao và các dụng cụ khác...) 

VII. BỘ MÔN ĐIỀN KINH 

1. Nội dung, tính chất: Thi đấu tranh giải nhất - nhì - ba cá nhân 06 nội 

dung nam - nữ sau: 

a. Môn chạy: 

- 100m nam. 

- 1.500m nam. 

- 100m nữ. 

- 800m nữ. 

b. Môn nhảy xa: 

- Nhảy xa nam. 

- Nhảy xa nữ. 

2. Số lượng:Trong một nội dung, mỗi đơn vị được đăng ký không quá 02 

VĐV. 

3.Thời gian và địa điểm thi đấu 

- Thời gian: Thi đấu vào tháng 11 năm 2025 (sau lễ khai mạc Đại hội). 

- Địa điểm: Tại Sân vận động huyện. 

4. Luật và cách tính điểm 

 Áp dụng luật thi đấu của môn điền kinh do UB TDTT ban hành 

a. Đối với các nội dung chạy ngắn và chạy trung bình nam - nữ): 

- Căn cứ vào số lượng VĐV đăng ký thi đấu, có thể chia thành nhiều đợt 

chạy (mỗi đợt chạy tối đa không quá 07 VĐV) và căn cứ đồng hồ bấm giờ của 

trọng tài, BTC sẽ chọn các VĐV có thời gian chạy ngắn nhất để tiếp tục thi đấu 

vòng chung kết. 

b. Các nội dung nhảy xa nam, nữ: 

- Đối với môn nhảy xa nam, nữ:  mỗi VĐV được thực hiện tối đa 03 lần và 

thành tích được xác định một trong ba lần tốt nhất (kể cả những lần phạm quy, 

nếu cả ba lần phạm quy coi như VĐV đó sẽ bị loại). 

5. Dụng cụ và trang phục thi đấu 

- BTC chuẩn bị dụng cụ thi đấu như: Đường chạy, hố nhảy xa, số đeo.  

- Các đoàn VĐV về tham gia thi đấu tự chuẩn bị về trang phục như: Quần 

áo, giày, tất và dụng cụ cần thiết khác để phục vụ thi đấu. 

Trên đây là Điều lệ chung và Điều lệ thi đấu từng môn trong chương trình 

Đại hội TDTT toàn huyện lần thứ X năm 2025. Đề nghị các xã, thị trấn; các cơ 

quan, đơn vị căn cứ để xây dựng Kế hoạch tổ chức thi đấu tại cơ sở và thành lập 
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đoàn VĐV đăng ký tham gia thi đấu các nội dung Đại hội TDTT huyện Quảng 

Xương lần thứ X năm 2025 đạt kết quả cao./.                                                                         

Nơi nhận: 
- Sở VHTTDL Thanh Hóa;                                                    
- TTr BCĐ Đại hội TDTT tỉnh; 

- TTr H.ủy; TTr UBND huyện;                                               
- VP HU; VP HĐND-UBND huyện; 

- Ban tuyên giáo huyện ủy; 

- Thành viên BCĐ, BTC Đại hội;   

- Hội đồng trọng tài ĐH;                                                   

- UBND các xã, thị trấn;        
- Các ngành, đơn vị có liên quan;   
- Lưu: VT.                           

TM.BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Huy Nam 
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